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BÁO CÁO 
Sơ kết học kỳ I năm học 2015 – 2016 khối Giáo dục chuyên nghiệp 

A. Đặc điểm tình hình
1. Tổ chức bộ máy
	Chức danh
	Họ và tên
	Nhiệm vụ chuyên môn (đối với CB kiêm nhiệm)
	Điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Nhà riêng
	Di động

	Hiệu Trưởng
	Phạm Hữu Lộc
	
	38441198
	
	0903828252

	Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo
	Đinh Văn Đệ
	
	38112198
	
	0918216994

	Bí thư Đảng bộ
	Phạm Hữu Lộc
	Hiệu Trưởng
	38441198
	
	0903828252

	Chủ tịch Công đoàn
	Phạm Minh Nghĩa
	Phó Trưởng phòng Thanh tra giáo dục - CTSV
	38116897
	
	0903348055

	Bí thư Đoàn Thanh niên
	Nguyễn Thị Nhuận
	Phụ trách Trường THPT Lý Tự Trọng
	38119857
	38651488
	0918445480

	Trưởng Ban thanh tra nhân dân
	Huỳnh Ngọc Mai
	Trưởng bộ môn Điện tử công nghiệp thuộc khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	38116819
	
	0908155383

	Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo – GTVL
	Nguyễn Văn Tấn
	
	38110521
	39964792
	0908114770


2. Thuận lợi

· Nhà Trường luôn bám sát chỉ đạo của Bộ Giáo dục – Đào tạo, Sở Giáo dục – Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục chuyên nghiệp năm học 2015 – 2016;
· Được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và các phòng ban thuộc Sở;
· Trong xã hội, uy tín của nhà trường đã được khẳng định qua kết quả công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp;
· Nhà trường đã ban hành Chương trình hành động và tiến hành thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển trường đến năm 2020;
· Đẩy mạnh tin học hóa công tác quản lý nhà trường đã giúp cho công tác chuyên môn của từng cá nhân, đơn vị được thuận lợi, thông tin trong toàn trường được thông suốt, nhanh chóng, kịp thời;
· Đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên ngày càng được chuẩn hóa, đa số có ý thức tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
3. Khó khăn:
· Đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên tuy đã được cải thiện nhưng còn gặp nhiều khó khăn.

· Một số cán bộ, viên chức lớn tuổi ngại thay đổi, chưa tích cực theo học các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để nâng cao chất lượng đội ngũ.
· Chưa có đội ngũ giảng viên đầu ngành, đặc biệt là những người có học vị và chức danh cao để đáp ứng nhu cầu chất lượng đào tạo ngày càng cao;
B. Kết quả thực hiện các mặt công tác trong học kỳ I:

1. Công tác triển khai và thực hiện các nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
a) Công tác công bố chuẩn đầu ra:
           Hiện nay tất cả các ngành đào tạo của trường đã hoàn tất công bố chuẩn đầu ra. Tuy nhiên trong thời gian tới Nhà trường sẽ tiếp tục điều chỉnh, bổ sung nội dung chuẩn đầu ra đối với từng ngành theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo.

b) Công tác xây dựng chiến lược phát triển trường giai đoạn 2013 – 2018 và định hướng đến năm 2020:

· Nhà trường đã xây dựng kế hoạch chiến lược nhằm định hướng chiến lược cho mọi hoạt động cũng như các chính sách phát triển của trường trong giai đoạn 2013 – 2018 và tầm nhìn đến năm 2020 để thực hiện sứ mạng và mục tiêu của trường, được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt hệ thống chỉ tiêu chiến lược phát triển của trường theo Quyết định số 1092/QĐ-GDĐT-GDCN&ĐH ngày 01 tháng 8 năm 2014; 
· Tuy nhiên, để đáp ứng xu thế phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược của ngành giáo dục – đào tạo thành phố và của nhà trường, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xác định phải nỗ lực phấn đấu để phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Vì thế, nhà trường đã triển khai điều chỉnh và bổ sung một số chỉ tiêu phát triển trong bản Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2018 và tầm nhìn đến năm 2020 (bản điều chỉnh vào tháng 12/2014). Ngày 27/5/2015, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-GDĐT-GDCN&ĐH về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1092/QĐ-GDĐT-GDCN&ĐH ngày 01 tháng 8 năm 2014. Đây là công cụ quản lý hữu hiệu của trường để từng bước chuyển từ phương thức quản lý theo chức năng, nhiệm vụ sang phương thức quản lý chiến lược; làm cơ sở hoạch định chính sách và kế hoạch xây dựng, phát triển trường trong từng giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; bản kế hoạch chiến lược có vai trò quan trọng như một văn bản có tính pháp quy của trường.

c) Thực hiện đổi mới quản lý, phân công giữa Ban Giám hiệu và các đơn vị trực thuộc trường:

Bộ máy tổ chức của trường được phân thành 3 cấp: Trường (Ban Giám hiệu); Phòng/Khoa/Trung tâm trực thuộc trường, Tổ chuyên môn.

Cấp trường điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động của nhà trường. Cấp khoa, phòng và trung tâm trực thuộc trường làm nhiệm vụ tổ chức, triển khai các hoạt động quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ. Tổ chuyên môn phụ trách các công việc chuyên môn và thực hiện các mảng công việc cụ thể được phân công.

Cơ cấu tổ chức của trường đã được cụ thể hoá trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, ban hành theo Quyết định số 1727/QĐ-GDĐT-TC ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình xây dựng và phát triển, cơ cấu tổ chức của trường đã được điều chỉnh phù hợp với chức năng và nhiệm vụ đào tạo, cụ thể tại Tờ trình số 1978/TTr-LTT ngày 31/12/2015 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường. Trong đó, việc phân cấp quản lý, trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của từng đơn vị, người đứng đầu các đơn vị và cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường đã được quy định cụ thể.
2. Công tác tư tưởng chính trị trong cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh:

a) Thực hiện các cuộc vận động, chủ trương lớn của ngành nhằm tăng cường giáo dục đạo đức, phẩm chất chính trị                                                      
b) Thực hiện Tuần lễ công dân (hình thức, biện pháp triển khai, đối tượng, số lượng tham gia, đánh giá kết quả):
- Tổ chức nghiêm túc và đúng theo công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tập trung HSSV tại hội trường, dưới sân cờ và trong giờ sinh hoạt lớp hàng tháng;

- Tổ chức mời báo cáo viên  báo cáo trực tiếp tại hội trường vào đầu năm học đối với khóa mới (Ban Giám hiệu, Trưởng phó phòng, khoa. . . ), tổ chức sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập hàng tháng trong học kỳ 1 cho HSSV các khóa cũ. Tổ chức giải đáp thắc mắc, ý kiến cho HSSV;

         - Nội dung báo cáo: Xúc tích, bám sát thời sự, đi sâu vào nội dung, minh chứng đa dạng;

- Đối tượng là HSSV toàn trường số lượng 5.305 HSSV tham gia tương đối đầy đủ, nghiêm túc;

- Sau đợt tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt công dân_HSSV” có sự chuyển biến rõ nét trong HSSV về việc thực hiện các quy định.

c)  Phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội thâm nhập vào nhà trường… (P.TTGD-CTSV); …(Thêm ý kiến của Đoàn về tổ chức các buổi nói chuyện)
- Luật giao thông đường bộ, an toàn giao thông. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trường học;

- Công tác y tế trường học, giáo dục giới tính, phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng chống HIV/AIDS;

- Tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa Nhà trường với địa phương giai đoạn 2015-2020;

- Nhà trường phối hợp với Công an quận Tân Bình và Công an phường 4 quận Tân Bình trong công tác đảm bảo an ninh chính trị học đường, tổ chức nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của HSSV không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người;

- Nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trường học trong dịp tết nhà trường đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục HSSV không tham gia tụ tập đông người, không tàng trữ và sử dụng pháo nổ, chấp hành nghiêm túc luật giao thông đường bộ, không rượu bia cờ bạc. . .
d)  Số buổi tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khóa (P.TTGD-CTSV); (Thêm ý kiến của Đoàn)
  -  Đoàn Thanh niên tổ chức 08 hoạt động giáo dục ngoại khóa cho HSSV như: hiến máu nhân đạo, quyên góp ủng hộ chương trình “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”, tổ chức các buổi lễ tri ân thầy cô nhân ngày 20/11, thực hiện các ngày chủ nhật xanh, tập huấn công tác quốc tế chủ đề “Cộng đồng ASEAN – Cộng đồng kinh tế ASEAN”, tổ chức chiếu phim Điện ảnh chăm lo cho học sinh sinh viên, tổ chức tham quan 2 nhà máy xí nghiệp, tập huấn Kỹ năng mềm “Kỹ năng viết đơn xin việc”; 
          -  Tổ chức bốn buổi gặp gỡ lãnh đạo nhà trường, Trưởng phó phòng, khoa để nhà trường kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, phản ánh của học sinh sinh viên trong thời gian học tập và sinh hoạt tại trường. 
3. Phát triển quy mô đào tạo và mở rộng ngành nghề:

a) Về công tác tuyển sinh năm học 2014 – 2015 (phụ lục 1, 2a, 2b):
b) Số ngành mới được phép đào tạo trong học kỳ 1:

c) Số ngành mới dự kiến mở thêm trong năm học 2014 – 2015: 

d) Số lượng các ngành ngắn hạn và số chứng chỉ nghề đã cấp cho người lao động:
Có 06 ngành ngắn hạn gồm:

· Ngành Công nghệ Cơ khí

· Ngành Công nghệ Điện - Điện tử

· Ngành Công nghệ Thông tin

· Ngành Công nghệ Động lực

· Ngành Công nghệ Điện lạnh

· Ngành Công nghệ May – Thời trang
          Số lượng chứng chỉ đã cấp:
               Ngành Công nghệ Thông tin: 863 chứng chỉ

               Các ngành ngắn hạn khác: 169 chứng chỉ

Biểu PL1
Ngắn hạn: 1289 trong đó CTNS = 0

6 Số ngành xác định là trọng điểm theo hướng đào tạo chất lượng cao:
7 Công tác tuyên truyền, giới thiệu về ngành học TCCN và nhà trường:
4. Công tác đào tạo:

a) Số lượng các chương trình đào tạo đã được điều chỉnh, xây dựng và thẩm định lại theo thông tư  số 52/2011/TT-BGDĐT; thông tư số 22/2014/TT- BGDĐT và thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT; quyết định số 78/2007/QĐ-BGDĐT: 
b) Triển khai công tác biên soạn, lựa chọn giáo trình, tài liệu tham khảo phù hợp với chương trình đào tạo, số môn học đã có tài liệu hoặc giáo trình:
c) Kết quả thực hiện đổi mới phương pháp dạy học để phát huy tính tích cực của học sinh:
d) Các hình thức gắn kết với đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo và khai thác làm cơ sở thực hành, thực tập cho học sinh:
e) Việc thực hiện đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo:
f) Các biện pháp để nâng cao kết quả học tập, rèn luyện, thực tập tốt nghiệp của học sinh, sinh viên:

              - Tổ chức thường xuyên kiểm tra việc thực hiện đồng phục, tác phong, quy chế quy định đối với HSSV; theo dõi và xử lý kịp thời đối với các trường hợp nghỉ học không lý do gửi thông báo về cho gia đình những HSSV nghỉ học nhiều ngày;

              - Đối với học sinh Trung cấp chuyên nghiệp (9+3), Trung cấp nghề. Tổ chức họp phụ huynh học sinh để thông báo về tình hình học tập, rèn luyện và tìm ra những giải pháp giáo dục học sinh cũng như thắt chặt mối quan hệ giữa Nhà trường với gia đình.

g) Về công tác thanh kiểm tra chuyên môn, dự giờ đánh giá chất lượng dạy học (phụ lục 6):
h) Kết quả rèn luyện của HSSV (Phụ lục 3)
             - Do HSSV các khóa đang thi kết thúc học phần nên chưa thống kê kết quả rèn luyện để so sách với chỉ tiêu đề ra và đánh giá kết quả được (kèm phụ lục 3).

i) Kết quả học tập của HSSV 
j) Kết quả thi tốt nghiệp (Phụ lục 5):
k) Công tác thư viện: 
l) Các biện pháp của nhà trường về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy:

· Để tăng tính hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và tiết kiệm chi phí, từ tháng 12 năm 2014 nhà trường đã sử dụng phần mềm quản lý hành chính điện tử (egov.lytc.edu.vn). Thông qua phần mềm này, các tài liệu và văn bản tổ chức được phổ biến, chuyển đến tận các bộ phận và từng cá nhân trong các đơn vị bằng tập tin điện tử, nhờ đó mà các thành viên của đơn vị đều biết, hiểu và thực hiện hoàn thành các công việc nhanh chóng;
· Công tác thống kê, báo cáo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của CB,GV,NV được thực hiện nhanh chóng thông qua phần mềm PMIS; trang web của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ rất hiệu quả công tác nâng lương của toàn thể công chức, viên chức nhà trường.
m) Công tác triển khai tự đánh giá chất lượng nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đánh giá kết quả.
· Trong năm học 2015-2016, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai thu thập minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng. Đồng thời xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy định hoạt động đảm bảo chất lượng

· Đến tháng 12/2015 đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá chu kỳ 2011-2015 tại đơn vị giai đoạn 1, sau khi chỉnh sửa và báo cáo lần 2 nếu công tác tự đánh giá đạt kết quả trên 80% với kết quả đạt, sẽ thực hiện tổ chức mời Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài về khảo sát và đánh giá nhằm thẩm định lại công tác tự đánh giá của Trường.

           -   Hoàn thành báo cáo tự đánh giá chu kỳ 2011-2015 báo cáo về Bộ giáo dục và đào tạo.
n) Các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục và kết quả đạt được của nhà trường.
           -  Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy định hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

          -  Triển khai lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên.

          -  Thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng tại các cơ sở đào tạo:

                 + Điều chỉnh, bổ sung, thống nhất chương trình đào tạo các môn chung làm cơ sở để xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, đề thi môn chung học theo hệ thống tín chỉ.

                + Thu thập, hoàn thiện, mã hóa, lưu trữ các minh chứng đạt chất lượng đào tạo theo chuẩn đầu ra ngành đào tạo đã công bố chuẩn bị cho báo cáo tự đánh giá cấp cơ sở đào tạo.

                + Lấy thông tin phản hồi về quá trình đào tạo từ các giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, các đơn vị sử dụng sinh viên đã ra trường.

          -   Nâng cao hiệu quả công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng:

                + Phân tích thông tin phản hồi, điều chỉnh, cải tiến quá trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng. 

                 + Đối chiếu kết quả đào tạo với chuẩn đầu ra đã công bố, đề ra các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

          -   Bổ sung minh chứng tự đánh giá cấp Trường, đề ra các giải pháp cải tiến nhằm đẩy mạnh xây dựng văn hóa chất lượng từ cơ sở khoa, trung tâm, phòng ban đến cấp Trường.

          -  Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng, khắc phục tồn tại trong báo cáo Tự đánh giá năm 2015. Đẩy mạnh xây dựng văn hóa chất lượng từ cơ sở khoa, trung tâm, phòng đến cấp Trường.

          -  Triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015.

          -   Lập đề án “Xây dựng trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế” giai đoạn 2016-2020.

          -  Tăng cường triển khai khảo sát lấy ý kiến phản hồi của CB-GV-NV, HSSV, nhà tuyển dụng đối với hoạt động của trường.

          -  Trên cơ sở khung chương trình các học phần môn chung trong đào tạo cao đẳng theo tín chỉ đã được thống nhất, phối hợp với các khoa mời giảng viên biên soạn ra ngân hàng câu hỏi đề các môn chung. 

           -  Thực hiện cập nhật thống kê số lượng đề thi đã sử dụng, rà soát ngân hàng câu hỏi đề thi các môn thuộc các ngành đào tạo, ngân hàng câu hỏi đề thi các môn chuyên ngành, đề thi tuyển sinh để có kế hoạch đôn đốc bổ sung ngân hàng đề thi đảm bảo chất lượng, số lượng đề, đảm bảo tiến độ nghiệm thu, bàn giao ngân hàng đề theo thời gian qui định. 

            -  Tiếp nhận lịch thi, căn cứ lịch thi tổ chức bốc thăm chọn đề thi, tổ chức in sao đề thi, đóng gói niêm phong theo phòng thi, đảm bảo đúng quy chế, bảo mật, bàn giao cho các khoa tổ chức thi đúng lịch thi.

           -  Tổ chức biên soạn, thu thập ngân hàng câu hỏi đề thi trắc nghiệm các môn học, cho các bậc đào tạo để cập nhật vào hệ thống phần mềm PMT-EMS nhằm phục vụ công tác tổ chức thi trắc nghiệm online.
5. Công tác gắn đào tạo với nhu cầu xã hội:

a) Các đơn vị tham gia đào tạo với nhà trường:
b) Các đơn vị sử dụng học sinh của nhà trường sau đào tạo:
c) Tổ chức các hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm với các doanh nghiệp, kết quả:
d) Đánh giá kết quả thực hiện chương trình đào tạo gắn với nhu cầu xã hội:
e) Số học sinh ra trường có việc làm đúng với ngành đào tạo
6. Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ: (phụ lục 7, 8, 9)

a) Số lượng giảng viên toàn trường, từng ngành đào tạo:

- Giảng viên cơ hữu (tính đến 31/12/2015): 

Tổng số: 187 giảng viên, trong đó:
+ Khoa Công nghệ thông tin: 
26 giảng viên
Nữ: 08

+ Khoa Công nghệ Cơ khí: 
24 giảng viên
Nữ: 07
+ Khoa Công nghệ Điện – Điện tử: 
32 giảng viên
Nữ: 09
+ Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh: 
10 giảng viên
Nữ: 00

+ Khoa Công nghệ Động lực: 
19 giảng viên
Nữ: 00

+ Khoa Công nghệ May-Thời trang: 

08 giảng viên
Nữ: 07

+ Khoa Kinh tế (QTKD, Kế toán, 

12 giảng viên
Nữ: 09
Tài chính ngân hàng, Kinh tế luật)

+ Các môn khoa Khoa học cơ bản:
38 giảng viên
Nữ: 24

+ Các môn khoa Lý luận Chính trị:
18 giảng viên
Nữ: 13
So với năm học 2014 – 2015 (số liệu tính đến ngày 31/05/2015): 

Tổng số: 171 giảng viên, trong đó:
+ Khoa Công nghệ thông tin: 
23 giảng viên
Nữ: 08

+ Khoa Công nghệ Cơ khí: 
23 giảng viên
Nữ: 06

+ Khoa Công nghệ Điện – Điện tử: 
35 giảng viên
Nữ: 11

+ Khoa Công nghệ Điện lạnh: 
10 giảng viên
Nữ: 00

+ Khoa Công nghệ Động lực: 
19 giảng viên
Nữ: 00

+ Khoa Công nghệ May-Thời trang: 

08 giảng viên
Nữ: 07

+ Khoa Khoa học cơ bản:
37 giảng viên
Nữ: 24

+ Khoa Lý luận Chính trị:
16 giảng viên
Nữ: 12

- Giảng viên thỉnh giảng (tính đến 31/12/2015): 
   Các môn khoa Khoa học cơ bản: 
08 giảng viên
Nữ: 03
So với năm học 2014 – 2015 (số liệu tính đến 31/12/2014): 
Trong học kỳ II năm học 2014 – 2015, Trường không mời giảng viên thỉnh giảng.





- Tỷ lệ giảng viên/học sinh sinh viên: Số lượng giảng viên cơ hữu tại các khoa trước quy đổi và sau quy đổi (theo quy định tại Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo):

	TT
	KHOA
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Tổng số GV trước quy đổi
	Tổng số GV sau quy đổi

	1. 
	Khoa Công nghệ thông tin
	
	11
	15
	26
	29.3

	2. 
	Khoa Công nghệ Cơ khí
	
	10
	14
	24
	27.0

	3. 
	Khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	01
	20
	11
	32
	38.5

	4. 
	Khoa Công nghệ Động lực
	01
	09
	09
	19
	22.2

	5. 
	Khoa Công nghệ Nhiệt – Lạnh
	
	04
	06
	10
	11.2

	6. 
	Khoa Công nghệ May – Thời trang
	
	02
	06
	08
	8.6

	7. 
	Khoa Kinh tế
	01
	08
	03
	12
	14.9

	8. 
	Khoa Khoa học cơ bản
	
	23
	15
	38
	44.9

	9. 
	Khoa Lý luận Chính trị
	
	11
	07
	18
	21.3

	
	Tổng số GV cơ hữu toàn trường:
	03
	98
	86
	187
	217.9


Tỷ lệ học sinh sinh viên trên giảng viên cơ hữu theo từng ngành đào tạo trước quy đổi và sau quy đổi (theo quy định tại Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo):

	
	Ngành đào tạo
	Tổng số HSSV theo từng ngành
	Tổng số HSSV trên GV cơ hữu theo từng ngành đào tạo

	
	
	
	Trước 
quy đổi
	Sau 
quy đổi

	1. 1
	Công nghệ thông tin
	853
	25.09
	21.99

	2. 2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	1080
	30.86
	27.00

	3. 3
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	1236
	26.87
	      22.47

	4. 5
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	1312
	37.49
	31.92

	5. 4
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	419
	29.93
	26.35

	6. 6
	Công nghệ May
	336
	30.55
	27.54

	7. 
	Kinh tế (QTKD, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kinh tế luật)
	62
	5.17
	4.16

	
	Tổng số quy mô HSSV:
	5298
	28.33
	24.31


b) Trình độ chuyên môn của giảng viên:

Tính đến 31/12/2015, số giảng viên có:

· Trình độ Tiến sĩ:
03 người

· Trình độ Thạc sĩ: 
98 người 

· Trình độ Đại học: 
86 người                                         
c) Trình độ nghiệp vụ sư phạm của giảng viên:
100% giảng viên đạt trình độ về nghiệp vụ sư phạm.

d) Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ QLGD, giảng viên trong học kỳ I năm học 2015 – 2016:
· Tổ chức cho cán bộ quản lý tham quan, học hỏi kinh nghiệm các trường bạn.

· Số cán bộ trường cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học trong và ngoài nước là 52 lượt (tính từ T9/2015 đến T12/2015), trong đó, cử đi học sau đại học 18 người và đi học sau đại học diện tự túc kinh phí 29 người
· Về trình độ chuyên môn: Tính đến 31/12/2015, CB,GV,NV khối chuyên nghiệp có 06 tiến sĩ, 123 thạc sĩ.

e) Tổ chức các hoạt động chuyên đề về đổi mới nội dung, phương pháp dạy học (ghi rõ nội dung các chuyên đề, số CB, GV tham gia) ( P.QLKH-HTQT
f) Đánh giá năng lực đội ngũ so với quy mô đào tạo hiện có của trường:

Năng lực đội ngũ của trường đủ khả năng đáp ứng quy mô đào tạo hiện có của trường.

7. Công tác xây dựng, phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật:

a) Kết quả thực hiện trong học kỳ I: các công trình xây dựng và nâng cấp phòng học, xưởng thực hành, thư viện… Kinh phí đầu tư sửa chữa xây dựng, kinh phí mua sắm trang thiết bị kỹ thuật:
b) Số cơ sở đặt địa điểm tổ chức đào tạo của trường đã được phép: 01
c) Về tăng cường hợp tác, thu hút nguồn lực đầu tư, phát triển cơ sở vật chất:
d) Đánh giá năng lực về điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị so với qui mô đào tạo hiện có của trường:
8. Công tác tổ chức quản lý:

a) Việc thực hiện các phòng, ban theo điều lệ trường cao đẳng:

· Nhà trường đã ban hành Quyết định số 795/QĐ-LTT-TC ngày 04/6/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị trực thuộc trường. 
· Cơ cấu tổ chức của trường phù hợp với thực tế và được cụ thể hóa trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường, tạo điều kiện cho các đơn vị và cá nhân phát huy quyền hạn, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường.
b) Sắp xếp tổ chức, bộ máy nâng cao hiệu lực quản lý, cải cách hành chính:
· Trong quá trình xây dựng và phát triển, cơ cấu tổ chức của trường đã được điều chỉnh phù hợp với chức năng và nhiệm vụ đào tạo. Cơ cấu tổ chức của trường đã được cụ thể hoá trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường. Trong đó, việc phân cấp quản lý, trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của từng đơn vị, người đứng đầu các đơn vị và cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường đã được quy định cụ thể.

· Mối quan hệ giữa Ban Giám hiệu với các khoa, phòng chức năng và tổ trực thuộc được tổ chức theo đúng quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường. Cơ cấu tổ chức của Trường gồm:

· Ban Giám hiệu: 01 Hiệu trưởng và 03 Phó Hiệu trưởng (01 Phó Hiệu trưởng nghỉ việc từ 01/02/2016 do mắc bệnh hiểm nghèo);

· 08 phòng chức năng: Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, Tuyển sinh – Đào tạo – Giới thiệu việc làm, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Thiết bị – Vật tư, Kế hoạch – Tài chính, Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế, Thanh tra giáo dục – Công tác Sinh viên, Quản trị - Dịch vụ; 
· 09 khoa: Khoa học cơ bản, Lý luận Chính trị, Công nghệ Cơ khí, Công nghệ thông tin, Công nghệ Điện – Điện tử, Công nghệ Động lực, Công nghệ May – Thời trang, Công nghệ Nhiệt – Lạnh, Kinh tế; 
· 06 đơn vị trực thuộc trường: Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng, Trung tâm Truyền thông – Thư viện, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Y tế, Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng (Ngoại ngữ - Tin học và Đào tạo ngắn hạn), Trung tâm Tiếng Đức;

· 30 Tổ trực thuộc phòng, khoa (gồm 25 tổ bộ môn và 05 tổ nghiệp vụ);

· Các tổ chức đoàn thể: Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên; và các hội đồng tư vấn: Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Hội đồng Thi đua Khen thưởng; Hội đồng Kỷ luật; Hội đồng tuyển sinh theo từng năm...
· Bộ máy tổ chức của nhà trường được giới thiệu công khai, rõ ràng trên Website của nhà trường nhằm tạo điều kiện cho HSSV, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu, liên hệ công tác.

· Hoạt động quản lý điều hành nội bộ của trường đảm bảo được sự đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả. Các quy chế, quy định, quy trình quản lý được cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc, có sự đoàn kết, gắn bó, liên kết chặt chẽ giữa các phòng, khoa để thực hiện tốt nhiệm vụ.

c) Thực hiện kế hoạch thanh kiểm tra các phòng, khoa, tổ trong học kỳ 1 (hình thức, biện pháp triển khai, đối tượng, số lượng tham gia, đánh giá kết quả):
· Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy định nhà trường của toàn thể CB-GV-NV và HSSV;

· Hàng tháng tổng hợp, đánh giá, báo cáo trình Hiệu trưởng và thường trực Hội đồng thi đua để xem xét thi đua cho CB-CV-NV toàn trường.
d) Thực hiện các biểu mẫu quản lý công tác đào tạo (các biểu mẫu thực hiện – khó khăn, đề nghị). 
9. Về hợp tác, liên kết đào tạo:

a) Có bao nhiêu cơ sở liên kết đào tạo với trường (ghi cụ thể đơn vị liên kết);

b) Số cơ sở liên kết được phép tổ chức đào tạo theo đúng qui định tại QĐ 42/2008/BGDĐT;

c) Số lượng học sinh học các lớp giáo dục từ xa tại đơn vị (ghi  rõ số lượng theo ngành nghề)

d) Tăng cường hợp tác, liên kết đào tạo: Đã có các chương trình hợp tác đào, liên kết đào tạo khác kể cả ở nước ngoài (ghi cụ thể đơn vị, hình thức, nội dung hợp tác, kết quả, khó khăn - đề nghị). 

e) Việc phối hợp của nhà trương với các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục tổng hợp hướng nghiệp..….. trong đào tạo;

f) Đánh giá kết quả - khó khăn và kiến nghị.
10. Thi giáo viên dạy giỏi

a) Tổng số GV dự thi GV dạy giỏi cấp tổ, khoa…..GV; tỷ lệ …%

b) Tổng số GV dự thi GV dạy giỏi cấp trường…..GV; tỷ lệ …%

c) Tổng số GV được công nhận GV dạy giỏi cấp trường…..GV;

d) 
- Tổng số GV dự thi GV dạy giỏi cấp thành phố …..GV;
11. Các hoạt động khác:
a) Phong trào văn thể mỹ: (Đoàn thanh niên, công đoàn ….)
· Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường tổ chức và hướng dẫn Đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như: lễ tri ân thầy cô tại khoa, lớp và hội thi cắm hoa nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày hội chào đón Tân sinh viên khóa 2015, hội thao cấp khoa, tổ chức chiếu phim Điện ảnh chăm lo cho học sinh sinh viên, tập huấn Kỹ năng mềm “Kỹ năng viết đơn xin việc”, hiến máu nhân đạo…
· Đoàn Thanh niên trường vận động đoàn viên thanh niên chi đoàn GV-NV khối chuyên nghiệp tham gia tuyên dương các giải thưởng cấp trường như tuyên dương giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” lần 4 và giải thưởng “Cán bộ, viên chức trẻ giỏi, thân thiện” lần 3. 

b) Tham gia các hoạt động chung của ngành: (Đoàn thanh niên, công đoàn) 
· Đã triển khai kế hoạch tuyên truyền và thực hiện Công trình Thanh niên – Phần việc học tập, làm theo lời Bác kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 – 01/7/2015), kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015) và kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2015).

· Tham gia báo cáo Chương trình Công tác Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên và phong trào thanh niên, sinh viên trong tuần Sinh hoạt công dân (Giáo dục định hướng) đầu năm học 2015 – 2016.

· Thực hiện băng rôn tuyên truyền chủ đề An toàn giao thông của ngành giáo dục và phối hợp Phòng TC-HC-TH, phòng Thanh tra GD – Công tác SV xây dựng kế hoạch An toàn giao thông toàn trường năm học 2015 – 2016.

· Tổ chức quyên góp xây dựng Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phát động.

· Phối hợp với Hội Sinh viên trường tổ chức tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn – Hội và đoàn viên thanh niên với chủ đề “Cộng đồng ASEAN – Cộng đồng kinh tế ASEAN”. Đồng thời, phối hợp cùng nhà trường tổ chức cuộc thi tìm hiểu ASEAN cho học sinh sinh viên Cao đẳng và TCCN theo kế hoạch chung của Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh.
· Công tác xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa:

               + Vận động toàn thể CĐV tham gia quỹ Hỗ trợ Công đoàn ngành năm 2016 được 23.160.000 đ

               + Ủng hộ kinh phí mua sắm trang thiết bị trường THCS Côn Đảo và xây dựng trường Mầm non Lý Sơn (cả 2 đợt) được 21.305.000 đ

              + Ủng hộ Quỹ Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc được 9.322.000 đ  

             + Thăm và tặng quà cho người già neo đơn, đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm, bệnh nan y khoảng 10 triệu đồng. 

·  Triển khai đầy đủ thông tin chủ trương, kế hoạch của Sở, Công đoàn ngành về việc mua nhà ở xã hội, giá rẻ đến toàn thể CB-GV-NV trường. 

c) Công tác tư vấn, hướng nghiệp phân luồng học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn quận, huyện:
d) Xây dựng hoàn chỉnh quy chế dân chủ và các quy chế nội bộ khác:
C. Đánh giá chung :

1. Mặt mạnh và kết quả tốt trong học kỳ 1 năm học 2015 – 2016:
Nhìn chung, tình hình tư tưởng chính trị trong đội ngũ CB-GV-NV được giữ vững và ổn định. Đa số CB-GV-NV có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, năng động, sáng tạo, có ý chí vươn lên trong công việc và trong việc rèn luyện nhân cách, đạo đức lối sống, luôn xác định gắn bó với nghề.
2. Mặt hạn chế:
Chưa thành lập Hội đồng trường theo Điều 9 Điều lệ trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Ý kiến đề xuất, kiến nghị của nhà trường đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: 

Không
D. Nhiệm vụ trọng tâm trong học kỳ 2:
Hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra trong kế hoạch năm học 2015 – 2016.
Đoàn Thanh niên

- Tổ chức nhiều các hoạt động ngoại khóa, đa dạng hóa các loại hình sinh hoạt nhằm thu hút đông đảo HSSV đến với Đoàn, Hội; nâng chất các hoạt động Đoàn – Hội và tiến tới chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016).

- Tiếp tục hỗ trợ sinh viên, giảng viên trẻ học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Tổ chức tuyên dương phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” và “Học sinh 3 tích cực”; làm nòng cốt cùng với Hội Sinh viên thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”.

- Công tác xây dựng Đoàn thanh niên: tập trung phát hiện, bồi dưỡng cán bộ Đoàn chủ chốt và phát triển đảng trong HSSV.

- Công tác Hội sinh viên: tập trung các hoạt động tình nguyện như tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh năm 2016; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường lần IV và tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, cụm Sinh viên và Hội SV thành phố.

- Chỉ đạo Đoàn trường THPT Lý Tự Trọng: tiếp tục tập trung các chương trình “Dự bị Đoàn viên”, “Khi tôi 18”, các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh khối 12 và tham gia đầy đủ các hoạt động chung của trường, của cụm THPT và của Sở giáo dục.
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